
Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 
 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 
 

Nhóm công tác: 02 (ĐBCL) 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ 
tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 
chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 
Phương pháp 

thu thập 
Dự kiến mã 

hóa 

Có kế hoạch 
liên tục nâng 
cao chất lượng 

của CSGD bao 
gồm các chính 

sách, hệ thống, 
quy trình, thủ 

tục và nguồn 
lực để thực 

hiện tốt nhất 
hoạt động đào 

tạo, NCKH và 
phục vụ cộng 

đồng. 

Kế hoạch nâng cao chất 
lượng có các chính sách, 

hệ thống, quy trình, thủ tục 
và nguồn lực để thực hiện 

tốt nhất hoạt động đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

Chiến lược phát triển và kế hoạch thực 
hiện chiến lược phát triển trường Đại học 
Đồng Nai đến 2025 và giai đoạn 2025-
2030 

TC-HC&QT Photo H12.12.01.01 

Quy định chính sách ĐBCL ĐBCL&TTGD Photo H12.12.01.02 

Chính sách khen thưởng đối với cán bộ, 
giảng viên, sinh viên, người NCKH  

TC-HC&QT Photo 

H12.12.01.03 Chính sách nâng cao trình độ của cán bộ, 
giảng viên trong trường 

TC-HC&QT Photo 

Chính sách thu hút nhân tài về làm việc 
tại trường 

TC-HC&QT Photo 

Đề án tuyển sinh hằng năm Đào tạo Photo H12.12.01.04 

Quy định về chế độ học bổng và trợ cấp 
xã hội cho sinh viên Trường Đại học 
Đồng Nai 

CTSV Photo H12.12.01.05 

Quy định, hệ thống đo lường kết quả hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng 

CTSV Photo H12.12.01.06 



Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học 
của trường ĐHĐN 

NCKH-
SĐH&QHQT 

Photo H12.12.01.07 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm KHTC Photo H12.12.01.08 

Quy trình rà soát cải tiến SM, TN, GTVH 
và quy trình xây dựng kế hoạch CLPT 
trường 

TC-HC&QT Photo H12.12.01.09 

Quy trình rà soát, xây dựng và thẩm định 
CĐR, CTĐT, quy trình xét công nhận tốt 
nghiệp 

Đào tạo Photo H12.12.01.10 

Hướng dẫn xây dựng biên soạn, rà soát 
đề cương chi tiết học phần 

Đào tạo Photo H12.12.01.11 

Quy trình tổ chức thực hiện, nghiệm thu, 
đánh giá đề tài NCKH cấp trường; cấp 
khoa và tương đương 

NCKH-
SĐH&QHQT 

Photo H12.12.01.12 

Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi, quy 
trình coi thi, chấm thi, quy trình tổ chức 
thi kết thúc học phần, quy trình phúc 
khảo, quy trình dự giờ góp ý chuyên 
môn, quy trình lấy ý kiến người học về 
hoạt động giảng dạy và về chất lượng 
CTĐT, quy trình lấy ý kiến đánh giá của 
GV, CB, NV, CSV, doanh nghiệp, quy 
trình lập kế hoạch ĐBCL hằng năm, quy 
trình TĐG chất lượng CTĐT, quy trình 
TĐG chất lượng CSGD 

Đào tạo 
ĐBCL&TTGD 

Photo H12.12.01.13 

Quy định quy trình, thủ tục về tuyển 
dụng viên chức và hợp đồng lao động 

TC-HC&QT Photo H12.12.01.14 

Báo cáo thông tin công khai Website Photo H12.12.01.15 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, 
giảng viên và chuyên viên 

TC-HC&QT Photo H12.12.01.16 

Kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí cho NCKH- Photo H12.12.01.17 



hoạt động NCKH hằng năm SĐH&QHQT 

Kế hoạch nâng cao chất 
lượng có tính liên tục với 

các mốc thời gian và chỉ 
tiêu cụ thể để đảm bảo tốt 

nhất hoạt động đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng 
đồng. 

Kế hoạch công tác hàng năm của Nhà 
trường 

TC-HC&QT Photo H12.12.01.18 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm 
của Nhà trường 

ĐBCL&TTGD Photo H12.12.01.19 

Chiến lược ĐBCL và kế hoạch cải tiến 
giai đoạn tự đánh giá 

ĐBCL&TTGD Photo H12.12.01.20 

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường TC-HC&QT Photo H12.12.01.21 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.01.01 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát 

triển trường giai đoạn 2020-2030 tầm nhìn 2040 

Số 374/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 05/5/2020 
ĐHĐN   

Nghị quyết ban hành chiến lược phát triển trường Đại học 

Đồng Nai đến 2025 và giai đoạn 2025-2030 

Sô 79/NQ-HĐT, 

Ngày 12/01/2023 
HĐT - ĐHĐN  

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển trường Đại học 

Đồng Nai đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

Số 277/KH-ĐHĐN 

Ngày 27/02/2023 
ĐHĐN  

H12.12.01.02 

Quyết định ban hành chính sách chất lượng trường Đại 

học Đồng Nai 2018 

Số 969a/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 09/8/2018 
ĐHĐN  

Quyết định ban hành quy định về xây dựng chính sách 

chất lượng và mục tiêu chất lượng của trường Đại học 

Đồng Nai 2023 

Số 1123/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 19/7/2023 
ĐHĐN  

Quyết định ban hành quy định hoạt động đảm bảo chất 

lượng trường ĐHĐN 2021 

Số 1036/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 20/8/2021 
ĐHĐN   

H12.12.01.03 Quy chế thi đua – khen thưởng trong đó có quy định về Số 234/QĐ-ĐHĐN,  ĐHĐN  



chính sách khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, sinh 

viên, người NCKH  

ngày 01/3/2021 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm trong đó có quy định 

chính sách nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên trong 

trường 

Số 07/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 09/01/2018 

Số 56/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 02/01/2019 

Số 623/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 30/6/2020 

Số 1185/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 29/9/2021 

Số 266/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 28/02/2022 

Số 941/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 19/6/2023 

ĐHĐN  

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm trong đó có quy định 

chính sách thu hút nhân tài về làm việc tại trường 

Số 07/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 09/01/2018 

Số 56/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 02/01/2019 

Số 623/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 30/6/2020 

Số 1185/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 29/9/2021 

Số 266/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 28/02/2022 

Số 941/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 19/6/2023 

ĐHĐN  



Báo cáo thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao làm 

việc tại trường Đại học Đồng Nai trong đó có kiến nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính 

sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lức chất lượng cao làm 

việc tại trường ĐHĐN giai đoạn 2023-2026 

Số 1129/BC-ĐHĐN, 

Ngày 29/7/2022 
ĐHĐN  

H12.12.01.04 Đề án tuyển sinh hằng năm  2018 - 2022 ĐHĐN  

H12.12.01.05 
Quy định về chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh 

viên Trường Đại học Đồng Nai 

Số 1070/ĐHĐN,  

ngày 12/09/2018 

Số 969/ĐHĐN,  

ngày 12/8//2019 

ĐHĐN  

H12.12.01.06 

Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng  ĐHĐN 21.01.02 

Hệ thống đo lường kết quả hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng của Trường 

Số 207a/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 01/03/2019 
ĐHĐN  

H12.12.01.07 

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên 

cứu khoa học của trường ĐHĐN 2022 

Số 242/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 22/2/2022 
ĐHĐN  

Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên 

cứu khoa học của trường ĐHĐN 2023 

Số 1236/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 31/7/2023 
  

H12.12.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm 

Số 07/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 09/01/2018 

Số 56/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 02/01/2019 

Số 623/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 30/6/2020 

Số 1185/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 29/9/2021 

ĐHĐN  



Số 266/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 28/02/2022 

Số 941/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 19/6/2023 

H12.12.01.09 

Quy trình rà soát cải tiến SM, TN, GTVH 
Số 1433/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 23/8/2023 
ĐHĐN  

Quy trình xây dựng kế hoạch CLPT trường giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2035 
 ĐHĐN 01.05.04 

H12.12.01.10 

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào 

tạo trình độ đại học hệ chính quy trong đó có hướng dẫn 

Quy trình xây dựng rà soát điều chỉnh CTĐT  

Số 1131/KH-ĐHĐN,  

ngày 14/9/2021 
ĐHĐN  

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào 

tạo trình độ đại học hệ chính quy trong đó có hướng dẫn 

Quy trình cải tiến xây dựng CĐR, rà soát, điều chỉnh 

CTĐT  

Số 1131/KH-ĐHĐN,  

ngày 14/9/2021 
ĐHĐN  

Công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-GDĐH,  

ngày 22/4/2010 
BGD&ĐT  

Quy trình xét tốt nghiệp 
 

ĐHĐN 22.02.05 

H12.12.01.11 

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào 

tạo trình độ đại học hệ chính quy trong đó có Hướng dẫn 

xây dựng đề cương chi tiết học phần theo CĐR  

Số 1131/KH-ĐHĐN,  

ngày 14/9/2021 
ĐHĐN  

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào 

tạo trình độ đại học hệ chính quy trong đó có hướng dẫn 

xây dựng đề cương chi tiết HP  

Số 1131/KH-ĐHĐN,  

ngày 14/9/2021 
ĐHĐN  

H12.12.01.12 Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Số 242/QĐ-ĐHĐN,  ĐHĐN  



ĐHĐN trong đó có hướng dẫn Quy trình tổ chức thực 

hiện, nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH cấp trường; cấp 

khoa và tương đương 2022 

ngày 22/2/2022 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của trường 

ĐHĐN trong đó có hướng dẫn Quy trình tổ chức thực 

hiện, nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH cấp trường; cấp 

khoa và tương đương 2023 

Số 1236/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 31/7/2023 
  

H12.12.01.13 

Quy định Tổ chức thi học phần trong đó có các quy trình 

về công tác khảo thí 

Số 82/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 19/01/2021 
ĐHĐN  

Quy định Hoạt động đảm bảo chất lượng trong đó có các 

quy trình về công tác đảm bảo chất lượng 

Số 1036/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 20/8/2021 
ĐHĐN  

Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về các điều kiện 

đảm bảo chất lượng giáo dục trong đó có các quy trình về 

lấy ý kiến các bên liên quan 

Số 1095/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 06/9/2021 
ĐHĐN  

Quy trình TĐG CSGD (Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

quy định về kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH; Công 

văn 766/QLCH-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở 

GDĐH) 

Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT, ngày 19/5/2017 

Công văn 766/QLCL-

KĐCLGD, ngày 20/4/2018 

Bộ GDĐT; 

QLCL-

KĐCLGD 

 

Quy trình TĐG CTĐT (Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT, 

quy trình và chu kỳ kiệm định chất lượng CTĐT; Công 

văn 2085/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá và 

đánh giá ngoài CTĐT; Công văn 744/QLCL-KĐCLGD 

điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085) 

Thông tư 38/2013/TT-

BGDĐT, ngày 29/11/2013; 

Công văn 2085/QLCL-

KĐCLGD, ngày 

31/12/2020; 

Công văn 744/QLCL-

KĐCLGD, ngày 10/6/2021 

Bộ GDĐT; 

Cục QLCL-

KĐCLGD 

 



Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra nội bộ (thực hiện 

theo Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT) 

Số 51/2012/TT-BGDĐT,  

ngày 18/12/2012 
Bộ GD-ĐT  

H12.12.01.14 

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

trường ĐHĐN 

Số 169/NQ-HĐT,  

ngày 09/2/2022 
HĐT  

Quyết định thành lập HĐ tuyển dụng 2022 
Số 155/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 03/2/2023 
ĐHĐN  

H12.12.01.15 Báo cáo thông tin công khai 2018-2023 ĐHĐN 
 

H12.12.01.16 
Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên và 

chuyên viên 
2018 - 2023 ĐHĐN 

06.04.02 

06.04.03 

06.04.08 

H12.12.01.17 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm trong đó có Kế hoạch, 

dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động NCKH hằng năm 

theo quy định  

Số 07/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 09/01/2018 

Số 56/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 02/01/2019 

Số 623/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 30/6/2020 

Số 1185/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 29/9/2021 

Số 266/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 28/02/2022 

Số 941/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 19/6/2023 

ĐHĐN 
 

H12.12.01.18 
Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 770/KH-ĐHĐN 

Ngày 09/7/2018 
ĐHĐN  

Kế hoạch công tác năm 2019  ĐHĐN 04.02.03 



Kế hoạch công tác năm 2020  ĐHĐN 04.02.03 

Kế hoạch công tác năm 2021  ĐHĐN 04.02.03  

Kế hoạch công tác năm 2022 
Số 467/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 01/4/2022 
ĐHĐN   

Kế hoạch công tác năm 2023 
Số 134/KH-ĐHĐN, 

Ngày 01/2/2023 
ĐHĐN  

H12.12.01.19 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2018 
Số 904/KH-ĐHĐN,  

Ngày 08/8/2018 
ĐHĐN 

 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019 
Số 1215/KH-ĐHĐN, 

Ngày 11/9/2019 
ĐHĐN  

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2020 
Số 07/KH-KT-ĐBCL 

Ngày 12/8/2020 
ĐHĐN  

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2021 
Số 1032/KH-ĐHĐN, 

Ngày 20/8/2021 
ĐHĐN  

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2022 
Số 1816/KH-ĐHĐN, 

Ngày 05/8/2022 
ĐHĐN  

H12.12.01.20 

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 2023 
Số 1248 /KH-ĐHĐN, 

Ngày 28/7/2023 
ĐHĐN  

Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2018-2023 tầm 

nhìn 2030 

Số 1087/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 14/7/2023 
ĐHĐN 

 



Kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2018-2023 tầm nhìn 2030 
Số 1362/KH-ĐHĐN, 

Ngày 18/7/2023 
ĐHĐN  

Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2023-2027 trong đó 

có Kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2023-2027 

Số 1088/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 14/7/2023 
ĐHĐN  

H12.12.01.21 

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường năm 2020 
Số 05/NQ-HĐT, 

ngày 01/9/2020 
HĐT  

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường năm 2021 
Số 1077/NQ-HĐT, 

Ngày 30/8/2021 
HĐT   

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 
TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kí, ghi rõ họ và tên) 

 

 
 

Nguyễn Xuân Tùng 
  



Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 
 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 
 

Nhóm công tác: 02 (ĐBCL) 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết 

lập và các tiêu chí lựa chọn thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 
Phương pháp 

thu thập 
Dự kiến mã 

hóa 

1. Các tiêu chí 
lựa chọn đối 

tác để nâng cao 
chất lượng 

hoạt động 
được thiết lập. 

Có tiêu chí lựa chọn đối tác 
để thực hiện so chuẩn, đối 

sánh. 

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh 
của Trường 

ĐBCl&TTGD Photo H12.12.02.01 

2. Các tiêu chí 

lựa chọn thông 
tin so chuẩn và 

đối sánh để 
nâng cao chất 

lượng hoạt 
động được 

thiết lập. 

Có tiêu chí xác định nội 
dung so chuẩn, đối sánh 

chất lượng. 

Kế hoạch lựa chọn đối tác và xây dựng bộ 
tiêu chí so chuẩn – đối sánh 

ĐBCl&TTGD Photo H12.12.02.02 

Có các hướng dẫn sử dụng 

các tiêu chí lựa chọn đối 
tác, đối sánh chất lượng để 

nâng cao chất lượng. 

Bảng đối sánh CTĐT, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ 
tốt nghiệp  

Đào tạo Photo H12.12.02.03 

Báo cáo đối sánh hằng năm của NCKH và 

PVCĐ 

NCKH-

SĐH&QHQT 
Photo H12.12.02.04 



Báo cáo so chuẩn và đối sánh về hoạt 

động kết nối và PVCĐ 
CTSV Photo H12.12.02.05 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.02.01 

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường năm 

2017 

Số 788/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 08/8/2017 
ĐHĐN  

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường năm 

2021 

Số 1239/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 11/10/2021 
ĐHĐN   

H12.12.02.02 

Kế hoạch lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu chí so 

chuẩn – đối sánh năm 2018 

Số 752/KH-ĐHĐN,  

ngày 02/7/2018 
ĐHĐN  

Kế hoạch thực hiện quy chế so chuẩn và đối sánh năm 

2021 

Số 1240/KH-ĐHĐN,  

ngày 11/10/2021 
ĐHĐN   

H12.12.02.03 

Bảng đối sánh CTĐT  Năm 2021 ĐHĐN 14.04.05 

Bảng đối sánh về tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp 2018 - 2023 ĐHĐN 
22.01.13; 

22.01.14 

H12.12.02.04 

Báo cáo kết quả so chuẩn đối sánh về hoạt động NCKH 2018 - 2023 ĐHĐN 

23.03.14 

Báo cáo đối sánh hằng năm của NCKH và PVCĐ  2018 - 2023 ĐHĐN 

Báo cáo đối sánh hằng năm của NCKH và PVCĐ 2020-

2021 
Năm 2020 ĐHĐN 

Báo cáo đối sánh hằng năm của NCKH và PVCĐ 2021-

2022 
Năm 2021 ĐHĐN 

Báo cáo đối sánh hằng năm của NCKH và PVCĐ 2022-

2023 
Năm 2022 ĐHĐN 



H12.12.02.05 
Báo cáo so chuẩn và đối sánh về hoạt động kết nối và 

PVCĐ 
04/2023 ĐHĐN 24.02.14  

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 
TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kí, ghi rõ họ và tên) 

 

 
 

Nguyễn Xuân Tùng 
 

  



Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 
 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 
 

Nhóm công tác: 02 (ĐBCL) 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng 

tạo. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 
Phương pháp 

thu thập 
Dự kiến mã 

hóa 

1. Thực hiện 
việc so chuẩn 

và đối sánh 
nhằm tăng 

cường các hoạt 
động ĐBCL. 

CSGD thực hiện việc so 
chuẩn và đối sánh chất 

lượng. 

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh 

của Trường 
ĐBCL&TTGD Photo H12.12.03.01 

Sử dụng kết quả so chuẩn 
và đối sánh chất lương để 

tăng cường các hoạt động 
ĐBCL. 

Đối sánh tỷ lệ thôi học so với ngành 

trong trường và Đối sánh tỷ lệ sv tốt 
nghiệp so với CTĐT trong trường 

Đào tạo Photo H12.12.03.02 

Đối sánh CĐR, CTĐT bên trong, bên 
ngoài và với khung năng lực trình độ 

quốc gia 

Đào tạo Photo H12.12.03.03 

Các kế hoạch ĐBCL, Kế hoạch cải tiến 
giai đoạn Tự đánh giá 

ĐBCL&TTGD Photo H12.12.03.04 

2. Thực hiện 

việc so chuẩn 
và đối sánh 

nhằm khuyến 

Sử dụng kết quả so chuẩn 

và đối sánh để khuyến 
khích đổi mới, sáng tạo. 

Hồ sơ, tư liệu sinh viên tham gia các 

hoạch động NCKH, khởi nghiệp, thi 
olympic, … 

CTSV Photo H12.12.03.05 

Bản mô tả chương trình đào tạo các Đào tạo Photo H12.12.03.06 



khích đổi mới, 
sáng tạo. 

ngành 

Giấy phép hoạt động báo chí Tạp chí 
ĐHĐN 

NCKH-
SĐH&QHQT 

Photo H12.12.03.07 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.03.01 

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường năm 

2017 

Số 788/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 08/8/2017 
ĐHĐN  

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường năm 

2021 

Số 1239/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 11/10/2021 
ĐHĐN   

H12.12.03.02 

Đối sánh tỷ lệ thôi học so với ngành trong trường 2018-2022 ĐHĐN 22.01.13 

Đối sánh tỷ lệ sv tốt nghiệp so với CTĐT trong trường 2018-2022 ĐHĐN 22.01.14 

H12.12.03.03 

Đối sánh CTĐT với các trường tham khảo 2018-2022 ĐHĐN 14.04.05 

Đối sánh CĐR của CTĐT với khung năng lực trình độ 

quốc gia 
2018-2022 ĐHĐN 14.04.05 

Đối sánh CĐR qua các năm 2018-2022 ĐHĐN 14.05.14 

Phân công giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình 2018-2022 ĐHĐN 22.02.05 

Quy trình giám sát thời gian TNTB 
2018, 

2022 
ĐHĐN 22.02.05 

H12.12.03.04 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 2023 
Số 1248 /KH-ĐHĐN, 

Ngày 28/7/2023 
ĐHĐN  



Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2018-2023 trong đó 

có Kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2018-2023 

Số 1087/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 14/7/2023 
ĐHĐN  

Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2023-2027 trong đó 

có Kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2023-2027 

Số 1088/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 14/7/2023 
ĐHĐN  

Kế hoạch tuyển sinh hằng năm 2018-2023 ĐHĐN  

H12.12.03.05 

Hình ảnh các hội thảo về sinh viên NCKH của các khoa tổ 

chức 
2018-2023 Các khoa 

Ngoại ngữ 

Kinh tế 

Hồ sơ, tư liệu sinh viên tham gia các cuộc thi olympic 2018-2023 P. QLKH  

Hình ảnh, tư liệu sinh viên tham gia các chương trình về 

khởi nghiệp, sáng tạo, giao lưu văn hóa, hội chợ việc làm, 

… 

2018-2023 
NCKH-

SĐH&QHQT 
 

H12.12.03.06 Dự thảo Bản mô tả chương trình đào tạo các ngành 2022 Đào tạo  

H12.12.03.07 Giấy phép hoạt động báo chí Tạp chí ĐHĐN 
Số 572/GP-BTTTT, 

Ngày 26/10/2015 
Bộ TTTT  

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 
TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kí, ghi rõ họ và tên) 

 
 

 

Nguyễn Xuân Tùng 
 

  



Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 
 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 
 

Nhóm công tác: 02 (ĐBCL) 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 
Phương pháp 

thu thập 
Dự kiến mã 

hóa 

Thực hiện rà 

soát quy trình 
lựa chọn, sử 

dụng các thông 
tin so chuẩn và 

đối sánh. 

CSGD thực hiện rà soát 

quy trình lựa chọn, sử 
dụng các thông tin so 

chuẩn và đối sánh chất 
lượng ít nhất 2 lần trong 5 

năm của chu kỳ đánh giá. 

Biên bản hội nghị giao ban TC-HC&QT Photo H12.12.04.01 

Quy định bảo mật và an toàn thông tin, 
Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất 

lượng bên trong trường Đại học Đồng 
Nai 

ĐBCL&TTGD Photo H12.12.04.02 

Có tham chiếu các tiêu chí 

đối sánh của CSGD khác 
khi lựa chọn, xác định 
thang đo chuẩn. 

Triển khai rà soát, cải tiến, cập nhật 

CTĐT theo khuyến nghị của ĐGN 
Đào tạo Photo H12.12.04.03 

Đối sánh CTĐT của Trường và các 
Trường ĐH khác 

Đào tạo Photo H12.12.04.04 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 



H12.12.04.01 Biên bản hội nghị giao ban 2018-2023 P. TC-HC 
 

H12.12.04.02 

Quy định bảo mật và an toàn thông tin đảm bảo chất lượng 

bên trong trường Đại học Đồng Nai 

Số 1153/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 20/9/2021 
ĐHĐN  

Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

năm 2021 

Số 1155/KH-ĐHĐN,  

ngày 20/9/2021 
ĐHĐN   

H12.12.04.03 
Triển khai rà soát, cải tiến, cập nhật CTĐT theo khuyến 

nghị của ĐGN 
Năm 2023 ĐHĐN Sau ĐGN 

H12.12.04.04 
Đối sánh CTĐT của Trường và các Trường ĐH khác 04/2023  14.04.05 

So sánh chương trình đào tạo một số trường 04/2023   14.04.05 
 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 
TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kí, ghi rõ họ và tên) 

 

 
 

Nguyễn Xuân Tùng 
 

  



Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 
 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 
 

Nhóm công tác: 02 (ĐBCL) 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả 

tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 
Phương pháp 

thu thập 
Dự kiến mã 

hóa 

Quy trình lựa 
chọn, sử dụng 

các thông tin 
so chuẩn và 
đối sánh được 

cải tiến để liên 
tục đạt được 

các kết quả tốt 
nhất trong đào 

tạo, NCKH và 
phục vụ cộng 

đồng. 

Quy trình lựa chọn, sử 

dụng các thông tin so 
chuẩn và đối sánh được cải 

tiến để liên tục đạt được 
các kết quả tốt nhất trong 

đào tạo, NCKH và phục vụ 
cộng đồng. 

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh 

của Trường 
ĐBCL&TTGD Photo H12.12.05.01 

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật 
CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 

Đào tạo Photo H12.12.05.02 

Quy chế đào tạo trình độ đại học trường 
ĐHĐN 

Đào tạo Photo H12.12.05.03 

Quy định về Sở hữu trí tuệ 
NCKH-

SĐH&QHQT 
Photo H12.12.05.04 

Kết quả cải tiến trong đào tạo, NCKH và 
PVCĐ 

Đào tạo, 

NCKH-
SĐH&QHQT, 

CTSV 

Photo H12.12.05.05 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 



Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.05.01 

Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường năm 

2017 

Số 788/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 08/8/2017 
ĐHĐN  

Quy định so chuẩn, đối sánh năm 2021 
Số 1239/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 11/10/2021 
ĐHĐN   

H12.12.05.02 
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT trình độ đại 

học hệ chính quy 

Số 1131/KH-ĐHĐN, 

Ngày 14/9/2021 
ĐHĐN   

H12.12.05.03 Quy chế đào tạo trình độ đại học trường ĐHĐN 
Số 1337/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 29/10/2021 
ĐHĐN  

H12.12.05.04 

VBHN Luật SHTT số 11/VBHN-VPQH ngày 08/7/2022 
Số 11/VBHN-VPQH, 

Ngày 08/7/2022 
VPQH  

Quy định về Sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Đồng 

Nai 

Số 1668/QĐ-ĐHĐN-NCKH 

ngày 13/12/2019 
ĐHĐN  

H12.12.05.05 

Hình thức tuyển sinh (hình ảnh) 2018 - 2023 ĐHĐN 
13.01.09

13.01.15  

Báo cáo KQHĐ kết nối, PVCĐ năm 2018-2022 2018-2022 ĐHĐN 21.03.01 

Kế hoạch cải tiến các hoạt động PVCĐ  2018-2022 ĐHĐN 21.04.04 

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 
TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kí, ghi rõ họ và tên) 

 
 

 

Nguyễn Xuân Tùng 


